
ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 2
HỌ VÀ TÊN: ............................................................................ LỚP: ...............

I. TRẮC NGHIỆM - Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1: Số 705 đọc là:
A. Bảy trăm linh năm B. Bảy trăm không năm C. Bảy mươi lăm

Câu 2: Trong phép tính 45 : 5 = 9, số 5 được gọi là:
A. Số bị chia B. Số chia C. Thương

Câu 3: Giá trị của chữ số 6 trong số 621 là:
A. 6 B. 60 C. 600

Câu 4: Trong các hình sau, hình nào là hình cầu?

Hình 1 Hình 2 Hình 3

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
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A. 2 giờ 30 phút B. 6 giờ 10 phút C. 2 giờ 6 phút

Câu 6: Số gồm 8 trăm 4 chục 0 đơn vị là:
A. 804 B. 840 C. 480

Câu 7: Chọn dấu thích hợp: 2 m ...... 195 cm
A. > B. < C. =

Câu 8: Lọ đựng 5 bi đỏ và 3 bi xanh. Khả năng lấy được 1 viên bi đen là:
A. Không thể B. Có thể C. Chắc chắn

II. TỰ LUẬN
Câu 9: Bảng: Số lượng quả trong giỏ

Quả Táo 🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

Quả Cam 🍊🍊🍊🍊



Quả Xoài 🥭🥭🥭🥭🥭🥭

- Số quả Táo: .................... quả.
- Số quả Cam: .................... quả.
- Số quả Xoài: .................... quả.
- Quả ............................ có nhiều nhất.
Câu 10: Số?

9 m = ............. dm 500 cm = ............. dm
2 km = ............. m 800 cm = ............. m
Câu 11: Đặt tính rồi tính:

526 + 147 982 - 456 364 + 28 600 - 137

Câu 12: Khối lớp Hai có 432 học sinh. Khối lớp Ba ít hơn khối lớp Hai 25 học sinh.
Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Câu 13: Tìm số bị chia biết số chia bằng thương và bằng 5.
Bài giải


